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Đề tài “Năng lực cảm thụ văn học của học sinh lớp 5” là một nội dung phản ánh một số thông tin về năng lực cảm thụ văn học của học sinh lớp 5 trong trường tiểu học. Đây là một chuyên đề khá mới lạ và có nội dung nghiên cứu phức tạp. Do đó chỉ riêng một mình thì bản thân em không thể hoàn thành được mà cần có sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của cô giáo hướng dẫn Phạm Thị Ngọc Hoa cùng với sự giúp đỡ của các thầy cô đồng nghiệp tại trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh – TP Buôn Mê Thuột – Tỉnh Đăk Lăk. 
Em xin chân thành cảm ơn các quý thầy cô giáo trường đại học Quy Nhơn đã tận tình giảng dạy, đặc biệt là cô giáo hướng dẫn  Thị Ngọc Hoa đã cung cấp những kiến thức cần thiết để bản thân có đủ khả năng nghiên cứu về nội dung của đề tài. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo chủ nhiệm trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh – TP Buôn Mê Thuột – Tỉnh Đăk Lăk cùng các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường, các tổ chức trong nhà trường đã quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ cho em hoàn thành đề tài.
Do những hạn chế về mặt chủ quan và khách quan nên những nội dung, kết quả nghiên cứu trong đề tài chỉ là những kết quả nghiên cứu bước đầu. Vì vậy sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong nhận được những góp ý chân tình của các thầy cô giáo và bạn bè.
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A - PHẦN MỞ ĐẦU
1) LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :
Tác phẩm văn học có một vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của trẻ. Ngay từ khi còn bé, các em đã được tiếp xúc với môn học qua lời ru của mẹ, câu hát, câu chuyện của bà. Theo năm tháng lớn lên, các em lại được cắp sách đến trường, được đọc truyện, nghe truyện qua lời giảng thầy cô và từ đó những gì các em học được, hình thành được ở Tiếng Việt được tích tụ lại, trở thành phẩm chất và những phương tiện chuẩn bị cho các em về các mặt đạo đức, trí tuệ. Mỗi tác phẩm văn học xuất hiện trong chương trình tiểu học luôn mang theo những giá trị giáo dục sâu sắc, giá trị đó được các em đón nhận để tích lũy vốn kiến thức văn học trong mỗi cá nhân làm hành trang cho tương lai và tiếp tục học tập các môn học khác và tiếp tục học lên các bậc học cao hơn.
Đối với học sinh tiểu học là giai đoạn hình thành và phát triển nhận thức và nhân cách sống. Vì thế yêu cầu của môn tiếng Việt hết sức quan trọng, trong đó phân môn tập đọc đóng vai trò chủ chốt nên giáo viên cần chú ý quan tâm, ngoài việc rèn luyện các kỹ năng cơ bản như nghe, đọc, nói, viết thì cần chú trọng vào việc cảm thụ về giá trị của tác phẩm để làm phong phú vốn từ ngữ trong tâm hồn và khơi dậy tình yêu Tiếng Việt một cách bền vững.
Đúng như giáo sư, tiến sĩ Z.IA.REZ ( người Nga) đã nhận định: 
"... Chỉ có các tác phẩm nghệ thuật được người đọc thể nghiệm trên phương diện thẩm mỹ mới có thể bộc lộ nội dung, tư tưởng, nghệ thuật khách quan của nó, tác động đến tư duy và tình cảm, quan điểm và niềm tin của người đọc đó".
Đọc hiểu và cảm nhận được cái hay, cái đẹp của các tác phẩm văn học sẽ giúp các em mở mang thêm tri thức, phong phú về tâm hồn. Có năng lực cảm thụ văn học tốt các em sẽ càng hứng thú khi viết văn, càng thêm yêu quý Tiếng Việt và có ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.
Trên thực tế, năng lực cảm thụ văn học của học sinh còn yếu. Phần lớn các em còn "cảm" với cách "cảm" của thầy cô. Bên cạnh đó là việc các em chỉ thích xem những truyện tranh "Má ngoài" mà bỏ qua những tác phẩm văn học đích thực. Đó phải chăng là biểu hiện của sự tái diễn hình ảnh đơn điệu? Khởi đầu của những tâm hồn đơn giản?
Xuất phát từ những lý do trên, tôi mạnh dạn chọn nội dung đề tài "Năng lực cảm thụ văn học của học sinh lớp 5" với hy vọng nắm bắt thêm về lý luận, phương pháp trong việc nâng cao năng lực cảm thụ văn học cho học sinh tiểu học đặc biệt là học sinh lớp 5. Đồng thời xác định được những thực tế còn tồn tại trong cảm nhận của học sinh về giá trị của tác phẩm văn học qua các bài văn, bài thơ hoặc các bài viết được lựa chọn để từ đó nêu lên những ý kiến nhằm góp phần nhỏ bé của mình trong việc nâng cao năng lực cảm thụ văn học cho học sinh lớp 5 nói riêng và dạy học Tiếng Việt cho học sinh tiểu học nói chung.
2/  NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU :
Với thời gian có hạn nên đề tài tập trung chủ yếu vào một số nhiệm vụ cụ thể như sau :
- Xác định quan điểm về nâng cao năng lực cảm thụ văn học cho học sinh lớp 5 trong trường tiểu học.
- Khảo sát thực tế về khả năng cảm thụ  văn học của học sinh lớp 5A trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh – TP Buôn Mê Thuột – Tỉnh Đăk Lăk.
- Đề xuất một số biện pháp có tính khả thi về việc nâng cao năng lực cảm thụ văn học cho học sinh lớp 5, góp phần vào việc dạy Tiếng Việt cho học sinh tiểu học trong giai đoạn hiện nay.
3/ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
a) Đối tượng nghiên cứu :
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các em học sinh lớp 5 trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh – TP Buôn Mê Thuột – Tỉnh Đăk Lăk.
b) Phạm vi nghiên cứu :
Vì thời gian có hạn nên tôi chỉ nghiên cứu trong phạm vi của trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh – TP Buôn Mê Thuột – Tỉnh Đăk Lăk.
4/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
1) Phương pháp thống kê: Là phương pháp nghiên cứu lý luận và thống kê các bài văn, bài thơ hoặc các bài viết được lựa chọn để nghiên cứu và phân tích nội dung của  đề tài.
2) Phương pháp phân tích: Được sử dụng khi đã có nội dung thống kê nhằm tiến hành phân tích các yếu tố cơ bản của nội dung cần nghiên cứu .
3) Phương pháp tổng hợp : Được sử dụng dựa trên kết quả đã phân tích. Tôi tiến hành tổng hợp và kết luận về nội dung nghiên cứu. Từ đó có cơ sở để đề xuất một số ý kiến trong dạy học phân môn tập đọc lớp 5.
Các phương pháp trên được vận dụng một cách linh hoạt trong quá trình nghiên cứu đề tài.
Ngoài ra em còn sử dụng thêm một số phương pháp khác phục vụ cho quá trình nghiên cứu.
5/ CẤU TRÚC ĐỀ TÀI :
A. PHẦN MỞ ĐẦU :
1/ Lý do chọn đề tài.
2/ Nhiệm vụ nghiên cứu.
3/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
4/ Phương pháp nghiên cứu.
B. NỘI DUNG:
I. Vấn đề cảm thụ văn học ở tiểu học.
1/ Khái niệm về cảm thụ văn học.
2/ Yêu cầu của việc cảm thụ văn học đối với học sinh tiểu học.
II. Hệ thống các văn bản nghệ thuật ở lớp 5.
1/ Thống kê số lượng thực tế.
2/ Thực tế cảm thụ văn học của học sinh trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh
III. Xây dựng hệ thống kiến thức phục vụ việc rèn luyện cảm thụ của học sinh theo hệ thống văn nghệ thuật của chương trình
1/ Nội dung cụ thể
2/ Định hướng rèn luyện năng lực cảm thụ văn học cho học sinh lớp 5
C. KẾT LUẬN
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO
B. PHẦN NỘI DUNG
I. VẤN ĐỀ CẢM THỤ VĂN HỌC Ở TIỂU HỌC.
1/ Khái niệm về cảm thụ văn học.
Cảm thụ văn học là sự cảm nhận những giá trị nổi bật, những điều sâu sắc, tế nhị và đẹp đẽ của văn học thể hiện trong tác phẩm (câu chuyện, bài văn, bài thơ...) hay một bộ phận của tác phẩm (đoạn văn, đoạn thơ...thậm chí một từ ngữ có giá trị trong câu văn, câu thơ)
Cảm thụ văn học là quá trình tiếp nhận, hiểu, cảm được tác phẩm văn chương. Đây là một quá trình nhận thức tinh tế, phức tạp và mang tính chủ quan cá nhân rõ nét. Cảm thụ văn học càng sâu thì sẽ càng rút ra được những  nhận xét, đánh giá tinh tế. Có thể nói, cơ sở của quá trình cảm thụ văn học là mối liên hệ giữa tác giả, tác phẩm và người đọc.
2/  Những giá trị về cảm thụ văn học:
Như vậy, cảm thụ văn học có nghĩa là khi đọc (nghe) một câu chuyện, một bài thơ...ta không những hiểu mà còn phải xúc cảm, tưởng tượng và thật sự gần gũi, “nhập thân” với những gì đã đọc...Để có được năng lực cảm thụ văn học sâu sắc và tinh tế, cần có sư say mê, hứng thú khi tiếp xúc với thơ văn; chịu khó tích lũy vốn hiểu biết về thực tế cuộc sống và văn học; nắm vững kiến thức cơ bản về tiếng Việt phục vụ cho cảm thụ văn học. Đúng như nhà văn Anh Đức đã tâm sự: “ Khi đọc, tôi không chỉ thấy dòng chữ mà còn thấy cảnh tượng ở sau dòng chữ, trí tưởng tượng nhiều khi dẫn tôi đi rất xa, vẽ thêu ra lắm điều thú vị”.
Năng lực cảm thụ văn học ở mỗi người không hoàn toàn giống nhau do nhiều yếu tố qui định như: vốn sống và hiểu biết, năng lực và trình độ kiến thức, tình cảm và thái độ, sự nhạy cảm khi tiếp xúc với tác phẩm văn học…Ngay cả ở một người, sự cảm thụ văn học về một bài văn, bài thơ trong những thời điểm khác nhau cũng có nhiều biến đổi. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã từng nói: “Riêng bài ca dao “Con cò mà đi ăn đêm” thì ở mỗi độ tuổi của đời người, tôi lại cảm nhận một cái hay riêng của nó, và cho đến bây giờ, tôi cảm thấy rằng tôi vẫn chưa đi thấu tận cùng vẻ đẹp của bài học thuộc lòng thuở nhỏ ấy”.  Những điều nói trên về cảm thụ văn học cho thấy: mỗi người đều có thể rèn luyện, trau dồi cách đọc để từng bước nâng cao trình độ cảm thụ văn học cho bản thân, từ đó cũng có thể có khả năng cảm nhận cuộc sống tốt hơn lên. Cảm thụ là quá trình người đọc nhập thân đầy cảm xúc vào tác phẩm, suy tư về một số các câu chữ, hình ảnh, lập luận và sống cùng tâm trạng, cảm xúc của nhân vật, nhân vật trữ tình hoặc của tác giả. Người cảm thụ đồng thời vừa là người tiếp nhận vừa là người phản hồi về tác phẩm. Điều này giải thích hiện tượng vì sao những người am hiểu tác phẩm luôn đọc diễn cảm nó thành công và có thể nêu được những nhận xét, suy nghĩ, cảm tưởng của mình về nó. Hiểu và cảm thụ văn bản nghệ thuật thuộc hai mức độ nông sâu khác nhau: Hiểu là việc chạm tới nội dung bề mặt của ngôn từ nghệ thuật (còn gọi là hiển ngôn), còn cảm thụ là việc hiểu sâu sắc với những xúc động, trước những gì mà ngôn từ gợi ra để nhận thức được chiều sâu ý nghĩa của văn bản (còn gọi là hàm ngôn). Ví dụ (VD). Bài đọc Mùa xuân đến - Nguyễn Kiên - Sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt 2, T2: “Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trời ngày thêm xanh. Nắng vàng ngày càng rực rỡ. Vườn cây lại đâm chồi, nảy lộc. Rồi vườn cây ra hoa. Hoa bưởi nồng nàn. Hoa nhãn ngọt. Hoa cau thoảng qua. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những thím chích chòe nhanh nhảu. Những chú khướu lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm. Chú chim sâu vui cùng vườn cây và các loài chim bạn. Nhưng trong trí thơ ngây của chú còn mãi sáng ngời hình ảnh một cánh hoa mận trắng, biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới”. Để hiểu bài văn này, người đọc chỉ cần quan tâm tới các thông tin: dấu hiệu của mùa xuân, những thay đổi của bầu trời và mọi vật khi mùa xuân đến, hương vị của mỗi loài hoa xuân, vẻ riêng của mỗi loài chim…cuối cùng khái quát nội dung bài - mùa xuân làm cho cảnh vật thêm đẹp đẽ và sinh động.
Nhưng để cảm thụ nó, người đọc phải có một thứ mẫn cảm riêng, có thể đó là sự nhạy cảm của tâm hồn, là sự thành tâm chú ý, là chút thắc mắc mang tính thẩm mỹ…miễn là không dễ dàng đi qua câu chữ của bài văn này. Người đọc có thể dừng lại ở đâu đó. Chỗ khiến người ta dễ chú ý ở bài văn này chính là câu văn đầu và câu văn cuối, bởi nó đã thông báo những điều khác thường. Câu đầu cho biết hoa mận có một cách thức rất khác lạ để báo hiệu mùa xuân: sự tàn lụi - hoa mận dùng cái chết của mình để báo hiệu sự bừng nở của sức sống mới, vì vậy, nó trở thành loài hoa hiếm hoi không có mặt trong mùa xuân. Câu cuối, miêu tả tâm trạng chú chim sâu (chim sâu là loài chim duy nhất trong bài được tác giả miêu tả tâm trạng). Một chữ nhưng đã đủ tạo ra sự khác biệt giữa loài chim này với các loài chim bạn: nó không vô tư, mà bị ám ảnh bởi hình ảnh cánh hoa mận trắng biết nở lúc cuối đông để báo trước mùa xuân tới. Nó biết nhớ tới một vẻ đẹp đã tàn phai, biết đánh giá ý nghĩa của vẻ đẹp ấy, đã coi vẻ đẹp ấy là bất tử. Vì vậy, có thể gọi chim sâu là tri âm của hoa mận, tuy không được góp mặt với mùa xuân, nhưng hoa mận không phải buồn tủi. Màu trắng mong manh mà chứa đựng sức sống mãnh liệt của nó sẽ được người ta trân trọng và tiếc nuối. Do vậy, mấy chữ còn mãi sáng ngời mà tác giả dùng có sức lay động sâu sắc. Đặc điểm nổi bật của quá trình cảm thụ văn học là đọc văn bản trong nhận biết và rung động. Người đọc không chỉ lĩnh hội đầy đủ các thông tin được truyền đạt mà còn sống đời sống của các nhân vật, của câu chữ, hình ảnh… Nghĩa là, nếu như tác giả sử dụng tư duy nghệ thuật để sáng tạo tác phẩm, thì người đọc cũng phải sử dụng cùng loại tư duy ấy để lĩnh hội tác phẩm. Đó chính là tư duy hình tượng, loại tư duy dựa trên cơ sở tiếp xúc cảm tính với đối tượng, làm sống dậy toàn vẹn đối tượng đó bằng nghe, nhìn, tưởng tượng, không sao chép đối tượng một cách bàng quan mà còn bao hàm thái độ của con người với chính đối tượng đó. Để đảm bảo yêu cầu của cảm thụ văn học, người đọc cũng phải thể nghiệm cùng với các nhân vật, tức là phải nhập thân bằng tưởng tượng vào các nhân vật để hình dung các biểu hiện của chúng, từ đó khái quát đặc điểm, tính cách… Người đọc cũng cần dùng tưởng tượng, trực giác để cảm nhận ý nghĩa biểu cảm của ngôn từ, từ đó chia sẻ, đồng sáng tạo với tác giả. Sở dĩ bài thơ Mưa của Trần Đăng Khoa được đánh giá cao là do tác giả đã biết chọn lọc từ ngữ khi miêu tả, tạo hình cho cây cối, cảnh vật ở góc sân và mảnh vườn nhà mình. Người đọc biết đánh giá là người mường tượng được các trạng thái ấy qua từ ngữ, hình ảnh. Chẳng hạn, trong hình ảnh Bụi tre tần ngần gỡ tóc, từ tần ngần đã diễn tả tài tình dao động chậm chạp của cả búi tre trong mưa dông, thứ dao động “lừng khà lừng khừng” không giống với các loài cây khác do búi tre gồm nhiều thân cây tre tạo nên, mà Trần Đăng Khoa đã phát hiện ra. Khi sử dụng từ “tần ngần” với dụng ý nhân hóa, tác giả đã khiến cho bụi tre hiện ra như những cô gái đỏm dáng, thong thả chải từng lọn tóc dài của mình. Dùng tưởng tượng và trực giác, người cảm nhận sẽ thấm điều đó và, tất nhiên, nếu đọc thành tiếng, sẽ nhấn giọng và đọc thong thả từ tần ngần này. Quá trình cảm thụ văn học chính là việc đảm bảo hiệu quả nhất mối quan hệ giữa nhà văn - tác phẩm - bạn đọc. Đến với tác phẩm văn học, người đọc muốn được hưởng thụ và bồi đắp những tình cảm thẩm mỹ, muốn được mở mang trí tuệ, bồi dưỡng thêm về tư tưởng, đạo đức, lý tưởng, học hỏi kinh nghiệm sống hoặc nhận xét, đánh giá. Bằng việc cảm thụ, người đọc đã chuyển hóa văn bản thứ nhất của tác giả thành văn bản thứ hai của mình. Bởi vì, trong khi đọc tác phẩm văn học, người đọc vừa bám vào sự mô tả trong văn bản, vừa liên tưởng tới các hiện tượng ngoài đời, đồng thời cũng dựa vào cảm nghĩ và lý giải của mình, mà hình dung, tưởng tượng ra các con người, sự vật, sự việc được miêu tả. Khi mối quan hệ nhà văn - tác -phẩm - bạn đọc được đảm bảo thì người đọc sẽ có được sự đồng cảm với với tác giả, khiến họ yêu ghét những gì mà chính tác giả yêu ghét. Trên cơ sở của sự đồng cảm, nếu người đọc tiếp tục suy ngẫm, kết hợp với chân lý của tác phẩm, liên hệ với thực tế, với bản thân, sẽ đến được với những nhận thức mới. Chẳng hạn khi đọc bài ca dao cổ:
“Trong đầm gì đẹp bằng Sen
Lá xanh, bông trắng, lại chen nhị vàng.
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”
Người đọc rung động trước vẻ đẹp thanh khiết của Sen, đồng thời khi nghiền ngẫm kỹ ý nghĩa của câu cuối, sẽ nhận thức được một bài học triết lý: cây cỏ còn biết vươn lên khỏi bùn lầy, nở hoa thơm ngát, trắng trong, huống chi con người, sống trên cõi đời phức tạp này, nếu biết ý thức về phẩm giá, thì có thể bảo toàn khí tiết và nhân cách của mình trong mọi hoàn cảnh, không để “gần mực thì đen”... Cảm thụ văn học là bước cuối cùng của chặng đường đọc hiểu, là đọc hiểu ở mức độ cao nhất. Vì vậy, sau khi đã hiểu thấu đáo nội dung một tác phẩm văn học hay, HS cần phát hiện tiếp các tín hiệu thẩm mỹ của văn bản nhằm tiếp cận tác phẩm ở một mức độ cao hơn, tạo mối giao tiếp gần gũi hơn với tác giả. Các tín hiệu đó có thể rất nhỏ bé, nhưng có sức gợi tưởng tượng và liên tưởng sâu xa, đem lại những rung cảm thực sự cho người đọc. Sau khi phát hiện, bước tiếp theo là phân tích, bình giảng làm nổi bật vẻ đẹp đó để người khác có thể chia sẻ, thưởng thức. Muốn trở thành một học sinh có năng lực cảm thụ văn học tốt, mỗi học sinh cần phải tự giác phấn đấu và rèn luyện về nhiều mặt. Kinh nghiệm của nhiều nhà văn, nhà thơ hồi nhỏ và của các bạn học sinh giỏi ở tiểu học từ trước đến nay đều cho thấy: để có được năng lực cảm thụ văn học sâu sắc và tinh tế cần có sự say mê, hứng thú khi tiếp xúc với thơ văn; chịu khó tích lũy vốn hiểu biết về thực tế cuộc sống và văn học; nắm vững kiến thức cơ bản về tiếng Việt phục vụ cho việc cảm thụ văn học; kiên trì rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn về cảm thụ văn học. Đây chính là những yêu cầu nền tảng của quá trình cảm thụ văn học mà mỗi học sinh cần trang bị cho mình.
3/ Những yêu cầu cảm thụ văn học đối với học sinh tiểu học :
3.1/  Trau dồi hứng thú khi tiếp xúc với thơ văn 
Ngay từ khi còn nhỏ, hầu hết các em đều thích nghe ông bà cha mẹ hoặc người thân kể chuyện, đọc thơ. Bước chân tới trường tiểu học, được tiếp xúc với những câu thơ, bài văn hay trong sách giáo khoa Tiếng Việt, nhiều em muốn đọc to lên một cách thích thú. Đó chính là những biểu hiện ban đầu của hứng thú, cần gìn giữ và nuôi dưỡng để nó phát triển liên tục, mạnh mẽ đến mức say mê. Một học sinh chưa thích văn học, thiếu sự say mê cần thiết, nhất định chưa thể đọc lưu loát và diễn cảm bài văn hay, chưa thể xúc động thực sự với những gì đẹp đẽ được tác giả diễn tả qua bài văn ấy. Giáo sư Lê Trí Viễn đã có nhận xét: “Trong thơ văn hay, chữ nghĩa ngoài cái gọi là nội dung giao tế thông thường của nó, còn có vốn sống của cuộc đời nghìn năm bồi đắp lại. Nếu không làm thân với văn thơ thì không nghe được tiếng lòng chân thật của nó”. Muốn “làm thân” với văn thơ, chính ta cũng phải có tấm lòng chân thật, có tình cảm thiết tha, yêu quí văn thơ. Có hứng thú khi tiếp xúc với thơ văn, các em sẽ vượt qua được khó khăn, trở ngại, cố gắng luyện tập để cảm thụ văn học tốt và học giỏi môn Tiếng Việt. Tập đọc diễn cảm một bài thơ, đoạn văn, chăm chú quan sát, lắng nghe để tìm hiểu cái đẹp của thiên nhiên và cuộc sống quanh ta, tập dùng từ ngữ cho đúng và hay, nói và viết thành câu cho rõ ý, sinh động và gợi cảm…tất cả đều giúp các em phát triển năng lực cảm thụ văn học. Trau dồi hứng thú khi tiếp xúc với thơ văn cũng chính là tự rèn luyện mình để có nhận thức đúng, tình cảm đẹp, từ đó đến với văn học một cách tự giác, say mê – yếu tố quan trọng của cảm thụ văn học.
3.2/ Tích lũy vốn hiểu biết về thực tế cuộc sống và văn học: 
Cảm thụ văn học là quá trình nhận thức có ảnh hưởng bởi vốn sống của mỗi người. Cái “vốn” ấy trước hết được tích lũy bằng những hiểu biết và cảm xúc của bản thân qua sự hoạt động và quan sát hàng ngày trong cuộc sống. 
Có những cảnh vật, con người, sự việc diễn ra quanh ta tưởng chừng như rất quen thuộc, nhưng nếu ta không chú ý quan sát, nhận xét để có cảm xúc và ghi nhớ (hoặc ghi chép lại) thì thì chúng ta không thể làm giàu thêm vốn hiểu biết về cuộc sống của ta. Chính vì vậy, tập quan sát thường xuyên, quan sát bằng nhiều giác quan (mắt nhìn, tai nghe, tay sờ, mũi ngửi…) là một thói quen rất cần thiết cho học sinh.
Tô Hoài đã nêu lên kinh nghiệm quan sát để phục vụ cho việc tích lũy “vốn sống” như sau: “Quan sát giỏi là phải tìm ra nét chính, thấy được tính riêng, móc được những ngóc ngách của sự vật, của vấn đề. Nhiều khi không cần dàn đủ sự việc, chỉ cần chép lại những đặc điểm mà mình cảm nhất như: một câu nói lột tả tính nết, những dáng người và hình bóng, tiếng động, ánh đèn, nét mặt, một trạng thái tư tưởng do mình đã khổ công ngắm, nghe, nghĩ mới bật lên và khi thấy bật lên được thì thích thú, hào hứng, không ghi không chịu được”.
Quan sát nhiều, quan sát kỹ chẳng những giúp các em viết được những bài văn hay mà còn tạo điều kiện cho các em cảm nhận được vẻ đẹp của thơ văn một cách tinh tế và sâu sắc. Bên cạnh vốn hiểu biết về thực tế cuộc sống, các em còn cần tích lũy cả vốn hiểu biết về văn hóa thông qua việc đọc sách thường xuyên. Mỗi cuốn sách có biết bao điều bổ ích và lý thú. Nó giúp ta mở rộng tầm nhìn cuộc sống, khơi sâu những suy nghĩ, cảm xúc, góp phần khơi dậy năng lực cảm thụ văn học ở mỗi chúng ta. Việc chọn sách đọc là rất quan trọng. Các em phải chọn những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi, có ích cho việc học tập và rèn luyện. Khi đọc sách, cần tập trung tư tưởng cao, luôn suy nghĩ về những điều đáng đọc để thấy cái hay cái đẹp của tác phẩm (cả về nội dung và nghệ thuật). Đọc sách đến mức say mê cũng có nghĩa là “sống” cùng với nhân vật, biết vui - buồn - sướng - khổ hay yêu - ghét…, đồng thời cảm nhận được những hình ảnh đẹp, những câu văn hay, những chi tiết xúc động…
Chăm đọc sách, đọc sách có phương pháp tốt sẽ giúp mỗi người tự học được nhiều điều thú vị từ đó mà lớn lên về cả trí tuệ lẫn tâm hồn. Càng hiểu biết sâu sắc về thực tế cuộc sống và văn học, trí tưởng tượng và cảm xúc của mỗi người càng thêm phong phú, chân thực. Đó chính là điệu kiện quan trọng để cảm thụ văn học tốt.
3.3/ Nắm vững kiến thức cơ bản về Tiếng Việt
Để trau dồi năng lực cảm thụ văn học ở tiểu học, các em cần nắm vững những kiến thức cơ bản đã học trong chương trình môn Tiếng Việt ở tiểu học. Có hiểu biết về ngữ âm, chữ viết tiếng Việt cũng như kiến thức về từ ngữ, ngữ pháp tiếng Việt, các em sẽ không chỉ nói – viết tốt mà còn có thể cảm nhận được nét đẹp của nội dung qua những hình thức diễn đạt sinh động và sáng tạo.
Ngoài những kiến thức về ngữ âm, chữ viết, từ ngữ, ngữ pháp, qua các giờ tập đọc, kể chuyện, tập làm văn ở tiểu học, các em còn được làm quen và cảm nhận về một số khái niệm như: hình ảnh (là toàn bộ đường nét, màu sắc hay đặc điểm của người, vật, cảnh bên ngoài được ghi lại trong tác phẩm, nhờ đó ta có thể tưởng tượng ra được người, vật, cảnh đó); chi tiết (là điểm nhỏ, ý nhỏ, khía cạnh nhỏ trong nội dung sự việc hay câu chuyện); bố cục (là sự xếp đặt, trình bày các phần để tạo nên một nội dung hoàn chỉnh)… Một số biện pháp nghệ thuật tu từ cũng làm nâng cao năng lực cảm thụ văn học cho học sinh: so sánh (là đối chiếu hai sự vật, hiện tượng có cùng một dấu hiệu chung nào đó với nhau, nhằm làm cho việc diễn tả được sinh động, gợi cảm); nhân hóa (là biến sự vật thành con người bằng cách gán cho nó những đặc điểm mang tính cách người, làm cho nó trở nên sinh động, hấp dẫn); điệp ngữ (là sự nhắc đi nhắc lại một từ ngữ, nhằm nhấn mạnh một ý nào đó, làm cho nó nổi bật và hấp dẫn người đọc); đảo ngữ (là sự thay đổi trật tự cấu tạo ngữ pháp thông thường của câu, nhằm nhấn mạnh và làm nổi bật ý cần diễn đạt); chuyển đổi cảm giác (là dùng ấn tượng của giác quan này để miêu tả ấn tượng của giác quan khác, tạo nên những ấn tượng tổng hợp nhiều mặt về một đối tượng nào đó, gây ấn tượng mạnh khi miêu tả)…
3.4/ Rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn cảm thụ văn học 
Rèn luyện để nâng cao năng lực cảm thụ văn học là một trong những nhiệm vụ cần thiết đối với mỗi học sinh tiểu học. Có năng lực cảm thụ văn học tốt, các em sẽ cảm nhận được những nét đẹp của văn thơ, được phong phú thêm về tâm hồn, nói - viết tiếng Việt thêm trong sáng và sinh động. Chính vì vậy, để đánh giá kết quả học tập của học sinh giỏi môn Tiếng Việt ở tiểu học, ngoài những bài tập về từ Ngữ, ngữ Pháp, làm Văn, đề thi còn có một bài tập viết đoạn văn cảm thụ văn học. Tuy nhiên yêu cầu của loại bài tập này chỉ ở mức độ đơn giản, phù hợp với khả năng của học sinh tiểu học.
Đoạn văn có nội dung cảm thụ văn học ở tiểu học cần được diễn đạt một cách hồn nhiên, trong sáng và bộc lộ cảm xúc; cần tránh mắc các lỗi về chính tả, dùng từ, đặt câu, tránh diễn giải dài dòng về nội dung đoạn thơ (hay đoạn văn) hay sa vào “phân tích” quá kỹ bằng giọng văn không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.
Nắm vững yêu cầu về cảm thụ văn học ở tiểu học, kiên trì rèn luyện từng bước (từ dễ đến khó) sẽ viết được những đoạn văn hay về cảm thụ văn học, sẽ có được năng lực cảm thụ văn học tốt để phát hiện bao điều đáng quý trong văn học và trong cuộc sống của chúng ta.
II. HỆ THỐNG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT TRONG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÀ THỰC TẾ NĂNG LỰC CẢM THỤ CỦA HỌC SINH :
1/ Hệ thống văn bản nghệ thuật.
1.1/ Hệ thống văn bản nghệ thuật lớp 5:
1.1.1/ Văn bản hành chính:
Văn bản hành chính là loại văn bản được dùng trong lĩnh vực tổ chức, quản lý, điều hành các mặt của đời sống xã hội. Các văn bản loại này có hai chức năng chủ yếu : chức năng thông báo và chức năng tác động tổ chức, tập thể  hoặc giữa cá nhân với cơ quan nhà nước, với tập thể…
Ơû trong chương trình tiểu học nói chug và ở lớp 5 nói riêng loại văn bản này được đưa vào trong các môn học của môn Tiếng Việt bằng hình thức xen kẽ với các loại văn bản khoa học, văn bản chính luận hay văn bản nghệ thuật. Loại văn bản hành chính ở tiểu học có mục tiêu giúp cho học sinh bước đầu làm quen với thể loại và hiểu được nội dung, kết cấu của thể loại này.
Ví dụ : Ngay từ tiết đập đọc đầu tiên của tuần 2, học sinh đã được làm quen với bài học “Nghìn Năm Văn Hiến”. Qua thể loại văn bản thông báo này, giúp cho các em nắm bắt được những số liệu chính xác về những kết quả khoa thi của các triều đại phong kiến nước ta. 
Tiếp đó học sinh lại được luyện tập làm báo cáo thống kê về số liệu, cách thiết lập bảng thống kê theo mẫu trong tiết tập làm văn ở tuần 2 dựa trên mẫu của bài tập đọc “Nghìn Năm Văn Hiến”. Cứ như vậy các thể loại văn bản khác nhau đều được chương trình đưa vào các môn học, tiết học, đan xen lồng ghép vào nhau tạo cho học sinh cách nắm bắt cũng như khả năng tiếp nhận về các thể loại văn bản đó.
1.1.2/ Văn bản nghệ thuật:
Khác với các loại văn bản hành chính, văn bản chính luận thì văn bản nghệ thuật lại được xây dựng trên một hệ thống khác biệt. Văn bản nghệ thuật cũng cung cấp cho học sinh những nội dung kiến thức cơ bản về cuộc sống, về quê hương đất nước. Nhưng văn bản nghệ thuật nhằm sáng tạo nên cái đệp bằng các hình tượng nghệ thuật để thỏa mãn yêu cầu thẩm mỹ của con người, đặc diệt là học sinh lứa tuổi tiểu học nói chung và học sinh lớp 5 nói riêng. Đây là một thể loại văn bản đặc biệt  bao gồm nhiều kiểu loại như : Thơ, kịch, truyện,…
Ví dụ : Ngay từ tuần học đầu tiên, học sinh đã được tiếp xúc với bài thơ “Việt Nam thân yêu” của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Đây là một thể loại thơ lục bát được tác giả miêu tả cảnh đẹp quê hương Việt Nam bằng nhiều hình tượng nghệ thuật đã tạo nên một Việt Nam tuyệt đẹp:
“…Cánh cò bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều…”
Tuy mỗi loại văn bản nghệ thuật đều có những đặc điểm khác nhau, hình thức diễn đạt khác nhau,.. nhưng tất cả đều hướng tới một mục tiêu nhất định, đó là chuyển tải nội dung cần chuyển đến cho người đọc bằng nghệ thuật. Văn bản có nghệ thuật sẽ giúp cho người đọc dễ hiểu hơn, cảm hứng hơn và thấu hiểu nội dung một cách sâu sắc hơn (ngoại trừ những văn bản mang tính hành chính, pháp qui).
1.2/ Thống kê và nhận xét về văn bản nghệ thuật
1.2.1/ Thống kê số lượng văn bản nghệ thuật trong môn Tiếng Việt lớp 5:
	TT
	Tên bài
	Thể loại
	Ghi chú

	01
	Việt Nam thân yêu
	Thơ
	

	02
	Quang cảnh làng mạc ngày mùa
	Văn xuôi
	

	03
	Hoàng hôn trên sông Hương
	Văn xuôi
	

	04
	Buổi sớm trên cánh đồng
	Văn xuôi
	

	05
	Sắc màu em yêu
	Thơ
	

	06
	Rừng trưa
	Văn xuôi
	

	07
	Chiều tối
	Văn xuôi
	

	08
	Lòng dân
	Kịch
	

	09
	Mưa rào
	Văn xuôi
	

	10
	Bài ca về trái đất
	Thơ
	

	11
	Ê-mi-li, con…
	Thơ
	

	12
	Dòng kinh quê hương
	Văn xuôi
	


	13
	Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên dông Đà
	Thơ
	

	14
	Vịnh hạ long
	Văn xuôi
	

	15
	Kì diệu rừng xanh
	Xăn xuôi
	

	16
	Trước cổng trời
	Thơ
	

	17
	Đất cà mau
	Văn xuôi
	

	18
	Mầm non
	Thơ
	

	19
	Chuyện một khu vườn nhỏ
	Văn xuôi
	

	20
	Tiếng vọng
	Thơ
	

	21
	Mùa thảo quả
	Văn xuôi
	

	22
	Hành trình của bầy ong
	Thơ
	

	23
	Người thợ rèn
	Văn xuôi
	

	24
	Hạt gạo làng ta
	Thơ
	

	25
	Về ngôi nhà đang xây
	Thơ
	

	26
	Người công dân số một
	Kịch
	

	27
	Cánh cam lạc mẹ
	Thơ
	

	28
	Dáng hình ngọn gió
	Thơ
	

	29
	Tiếng rao đêm
	Văn xuôi
	

	30
	Hà Nội
	Thơ
	

	31
	Cao Bằng
	Thơ
	

	32
	Cửa gió Tùng Chinh
	Thơ
	

	33
	Chú đi tuần
	Thơ
	

	34
	Phong cảnh đền Hùng
	Văn xuôi
	

	35
	Cửa sông
	Thơ
	

	36
	Tranh làng Hồ
	Văn xuôi
	

	37
	Đất nước
	Thơ
	

	38
	Cây chuối mẹ
	Văn xuôi
	

	39
	Qua những mùa hoa
	Văn xuôi
	

	40
	Bầm ơi
	Thơ
	

	41
	Những cánh buồm
	Thơ
	

	42
	Trong lời mẹ hát
	Thơ
	

	43
	Sang năm con lên bảy
	Thơ
	

	44
	Nếu trái đất thiếu trẻ con
	Thơ
	


1.2.2/ So sánh thể loại văn bản nghệ thuật với các loại văn bản khác trong chương trình lớp 5:
Dựa theo chương trình của sách giáo khoa lớp 5 hiện hành thì trong môn học Tiếng Việt có 32 tuần thực học, trong đó có 5 phân môn : Tập đọc, Chính tả, Kể chuyện, Luyện từ và câu, Tập làm văn. Các thể loại văn bản được đưa vào chương trình bao gồm : Văn bản hành chính, Văn bản khoa học, Văn bản chính luận và Văn bản nghệ thuật. Những thể loại văn bản đó được lồng ghép xe kẽ vào các phân môn của Tiếng Việt.
Qua thống kế về số lượng cho ta thấy so với các thể loại văn bản bản khác thì văn bản nghệ thuật chiếm tỷ lệ cao hơn (44 tiết) nhưng vẫn giữ được đúng với yêu cầu giáo dục, thời lượng cũng như mức độ kiến thức rất phù hợp với năng lực cảm thụ văn học của học sinh lớp 5.
2/ Thực tế cảm thụ văn học của học sinh trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh
2.1/ Giới thiệu về đối tượng :
Học sinh lớp 5 là đối lượng lớn nhất trong trường tiểu học, yêu cầu về kiến thức môn Tiếng Việt tương đối cao : đọc được một bài khoảng 300 chữ trong thời gian 2-3 phút; đọc lưu loát từng đoạn và cả bài, nêu được dàn ý, biết đặt tên cho bài đọc. Tóm tắt được ý chính, trả lời đọc câu hỏi về nội dung, ý nghĩa, giá trị nghệ thuật của bài văn, thơ. Biết đọc diễn cảm một bài văn, bài thơ, có cảm xúc, biết nhấn giọng ở những từ biểu cảm, biết đọc rõ lời tác giả, lời nhân vật. Tuy nhiên mọi hoạt động của các em diễn ra vẫn còn mang tính thụ động, cảm tính nhiều hơn, ý thức có chủ định phát triển chưa bền vững, đặc biệt là đối tượng học sinh ở vùng sau, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như ở trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh thì khả năng tiếp thu kiến thức vẫn con mang tính đơn giản, nhất là đối với kiến thức có tính chất trừu tượng như cảm thụ văn học.
Mặt khác việc tổ chức cho học sinh đọc hiểu và cảm thụ văn học nhìn chung đã được giáo viên thực hiện khá nghiêm túc và mang lại hiệu quả cao khi sử dụng dạy học theo hình thức đổi mới. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số thiếu sót vẫn còn tồn tại, thực trạng hiện nay thường xẩy ra trong tiết tập đọc hoặc tiết chính tả, do đối tượng học sinh trong lớp thường chênh lệch về trình độ kiến thức (có học sinh dân tộc, có học sinh người Kinh) nên khi tiến hành bài giảng không phải do giáo viên không thực hiện hay thực hiện không được mà thông thường là tập trung vào việc luyện đọc lưu loát, và đọc diễn cảm nên việc đọc hiểu và cảm thụ về văn học thường chưa được giáo viên chú trọng hoàn toàn.
2.2/ Đánh giá tổng quát:
Dạy cho học sinh biết cảm thụ văn học hay nói đúng hơn là dạy học sinh hiểu sâu về giá trị nghệ thuật, giá trị nội dung của một tác phẩm. Đây là một trong những yêu cầu quan trọng của bài học và cũng là một phương pháp khó đối với giáo viên khi thực hiện bài dạy. Học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 5 nói riêng không phải bao giờ cũng dễ dàng hiểu được những điều mình đọc. Hầu như toàn bộ toàn bộ sức chú ý đều tập trung vào việc nhận ra mặt chữ để đọc, còn nghĩa thì chưa có đủ thì giờ và sức lực mà nhận biết. Mặt khác do vốn từ còn ít, năng lực liên kết thành câu, thành ý còn hạn chế nên việc hiểu và nhớ nội dung còn khó khăn. Đây là cơ sở để đề xuất các biện pháp hình thành năng lực cảm thụ văn học cho học sinh. Vì vậy việc dạy cho học sinh cảm thụ văn học có những ưu, khuyết điểm sau :
2.2.1/ Ưu điểm : 
Thông qua việc dạy của giáo viên, học sinh được tìm hiểu nội dung tác phẩm một cách sâu sắc về giá trị nghệ thuật, giá trị nội dung cũng như ý nghĩa giáo dục của tác phẩm mà tác giả muốn mang đến cho học sinh thông qua những tình huống hoặc diễn đạt được bộc lộ trong tác phẩm, để từ đó các em biết chia sẻ những tâm tư tình cảm mà tác giả muốn gửi gắm trong nội dung. Khi học sinh cảm thụ được nội dung của tác phẩm một cách thấu đáo thì đó là cơ hội cho các em tiếp nhận thêm một kiến thức mới về tình yêu quê hương đất nước, lòng dũng cảm, tình yêu thương con người, mối quan hệ xã hội và những vẻ đẹp trong sáng trong cuộc sống. Đó cũng chính là những kinh nghiệm, vốn kiến thức làm hành trang cho các em trên con đường xây dựng nhân cách sống của một con người Việt Nam, một con người của xã hội chủ nghĩa.
2.2.2/ Khuyết điểm : 
Đối với lứa tuổi lớp 5, óc phân tích, năng lực so sánh, tổng hợp, khái quát chưa hoàn thiện. Chính vì vậy, khi đọc tác phẩm văn học các em chỉ phân tích được những biểu hiện bề ngoài của nhân vật, của hành động, của ngôn từ. Còn phần đặc điểm, tính cách nhân vật hay cao hơn nữa là ý nghĩa, cảm xúc phần hàm ngôn trong tác phẩm văn học, các em thường cảm nhận một cách hời hợt, chưa sâu sắc. Mặt khác do kiến thức thực tế còn ít nên khi tiếp xúc với các tác phẩm văn học, các em thường sa vào những chi tiết cụ thể, thiếu khả năng khái quát, tổng hợp, so sánh...do đó việc cung cấp kiến thức cho học sinh trong một tiết dạy, đặc biệt là về phần cảm thụ, đòi hỏi người giáo viên phải có sự sắp xếp chuẩn mực trong các hình thức tổ chức cũng như sử dụng các phương pháp dạy học một cách hài hòa và linh hoạt, nếu không thực hiện được điều này thì sẽ xẩy ra nhiều khuyết điểm lớn như làm ảnh hưởng đến thời gian của những tiết học khác; học sinh tập trung vào phần tìm hiểu nội dung mà quên đi cách đọc đúng cấu trúc ngữ pháp, đọc không đúng tốc độ đọc theo yêu cầu (300 chữ trong 2-3 phút,…) hoặc không thể hiện được cách đọc diễn cảm,…
2.3/ Khảo sát thực tế ở trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh :
2.3.1/ Vài nét về trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh :
Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh là một đơn vị được đóng trên địa bàn TP Buôn Mê Thuột, Được sự quan tâm của chính quyền thành phố, các ngành giáo dục, học sinh đến trường có đủ sách vở để học. Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo nhà trường đã giúp cho đội ngũ giáo viên ngày một vững mạnh trong nghiệp vụ chuyên môn của mình. Đội ngũ giáo viên của nhà trường vừa trẻ, khỏe lại có chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cao. Bên cạnh đó mối quan tâm con cái của các bậc cha mẹ học sinh cũng là những yếu tố rất cần thiết trong công tác giảng dạy của nhà trường. 
2.3.2/ Khảo sát thực trạng khi dạy đọc hiểu văn bản nghệ thuật ở trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh :
Để có căn cứ cho việc đánh giá mức độ cảm thụ văn học của học sinh lớp 5 và đề xuất biện pháp. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát một tiết dạy tập đọc ở lớp 5A do cô giáo Hoàng Thị Ngọc Trinh tại trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh – TP Buôn Mê Thuột  thực hiện. 
Tên bài dạy : ĐẤT NƯỚC. (Nguyễn Đình Thi)
Qua kết quả khảo sát, chúng tôi đã nắm bắt được một số yếu tố cơ bản về việc dạy cảm thụ văn học của học sinh và có một số nhận xét sau :
* Về khả năng hoạt động thể loại văn bản : Đây là một loại văn bản diễn đạt bằng thơ nên việc đọc và tiếp cận nội dung bài học là khá dễ dàng cho học sinh cũng như hình thức tổ chức tiết học của giáo viên. Do đó cô giáo Hoàng Thị Ngọc Trinh đã tổ chức tiết dạy khá tốt, cô đã phân chia nội dung bài thơ thành 3 phần: Phần 1 (khổ thơ thứ nhất và khổ thơ thứ 2); Phần 2 (khổ thơ thứ 3); Phần 3 (khổ thơ thứ 4 và khổ thơ cuối cùng). Tuy là một bài thơ nhưng tác giả đã diễn đạt 3 nội dung khác nhau trong bài, phần 1 là miêu tả cảnh trời thu cũng như không khí ở Hà Nội trong chiến tranh (…bầu trời thì xao xác hơi may, người đi thì đầu không ngoảnh lại); Phần 2 : Là sự thay đổi của bầu trời và quang cảnh sau chiến tranh (trời thu thay áo mới, trong biếc nói cười thiết tha). Phần 3 : Là niềm tự hào về đất nước tự do và truyền thống hào hùng bất khuất của dân tộc khi giành được độc lập. Như vậy ở phần hoạt động thể loại văn bản giáo viên thực hiện tốt các bước triển khai cũng như hình thức tổ chức.
* Về khả năng tiếp nhận văn bản, giáo viên đã hướng học sinh vào nội dung một cách nhẹ nhàng, sâu lắng bằng giọng đọc truyền cảm của mình, học sinh chăm chú đi sâu vào những chi tiết về ý nghĩa của bài, cảm thụ những giá trị, những ý nghĩa sâu sắc được thể hiện trong mỗi phần của bài thơ. Về phần này đã được cô giáo nhấn mạnh hơn do đó nội dung tác phẩm được học sinh tìm hiểu khá kỹ lưỡng trong phần đọc-hiểu, học sinh nắm được cơ bản ý nghĩa của nội dung bài. Giáo viên sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học, học sinh tham gia tiết học rất sôi nổi, hào hứng và thể hiện sự hiểu bài của mình qua giọng và các câu trả lời đúng. Một số em đã biết đọc diễn cảm tốt. 
Song ngoài những kết quả đã đạt được trong tiết dạy trên thì phần cảm thụ văn học của học sinh trong bài vẫn còn một số tồn tại, một số học sinh (chủ yếu là các em đồng bào dân tộc) chỉ hiểu một cách mơ hồ về thành tựu của đất nước khi giành được hòa bình, chưa nắm rõ được niềm tự hào của dân tộc, sự tự do của đất nước mà nhà thơ Nguyễn Đình Thi muốn gửi gắm. Một số từ ngữ mang ý nghĩa ẩn dụ mà giáo viên chưa nhấn mạnh (Nói cười thiết tha). Hình thức sử dụng điệp ngữ trong bài của tác giả là cố ý nhấn mạnh niềm tự hào dân tộc mà giáo viên vẫn chưa khắc sâu được yếu tố này.
2.3.3/ Những nguyên nhân :
Nguyên nhân khách quan :
- Đối tượng học sinh là lứa tuổi lớp 5 nên óc phân tích, năng lực so sánh, tổng hợp, khái quát của các em chưa hoàn thiện. Chính vì vậy, khi đọc tác phẩm văn học các em chỉ phân tích được những biểu hiện bề ngoài của nhân vật, của hành động, của ngôn từ. Còn phần đặc điểm, tính cách nhân vật hay cao hơn nữa là ý nghĩa, cảm xúc phần hàm ngôn trong tác phẩm văn học, các em thường cảm nhận một cách hời hợt, chưa sâu sắc. Mặt khác do kiến thức thực tế còn ít nên khi tiếp xúc với các tác phẩm văn học, các em thường sa vào những  chi tiết cụ thể, thiếu khả năng khái quát, tổng hợp, so sánh
- Đối tượng học sinh ở đây là con em gia đình nông thôn, vùng sâu, vùng xa cùng với con em đồng bào dân tộc thiểu số nên trình độ dân trí còn thấp, việc giáo viên muốn nâng cao kiến thức cho học sinh cũng là một vấn đề không hề đơn giản.
- Học sinh thuộc diện đồng bào dân tộc thiểu số ở đây, việc tiếp cận với Tiếng Việt còn là vấn đề khó khăn nên khi học Tiếng Việt về mặt nắm kiến thức các em còn chậm, với lại cảm thụ văn học trong môn Tiếng Việt đòi hỏi phải có khả năng suy luận tốt, biết phân tích chặt chẽ các chi tiết nổi bật của từng phần nội dung tác phẩm thì mức độ cảm thụ mới được nâng cao. Trong khi đó học sinh đồng bào dân tộc thiểu số thì vấn đề này còn là một hạn chế. 
Nguyên nhân chủ quan :
- Đối với việc giúp học sinh cảm thụ nội dung của một tác phẩm là bước rất khó chuyển tải trong phần đọc hiểu, việc giáo viên lên lớp thường tập trung chủ yếu vào việc rèn kỹ năng đọc đúng, đọc nhanh và đọc diễn cảm nên có phần xem nhẹ về mức độ chuyển tải ý nghĩa nội dung giúp cho học sinh cảm thụ chưa được đầu tư cao. 
- Việc đầu tư chăm sóc cho con em của bố mẹ học sinh còn rất hạn chế, thậm chí bố mẹ có trình độ văn hóa thấp nên cũng không biết cách hỗ trợ con. Dẫn đến việc học tập của các em thuộc diện “tự túc” về mặt kiến thức mà không có sự hỗ trợ của gia đình hoặc tài liệu tham khảo.
III. XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIẾN THỨC PHỤC VỤ VIỆC RÈN LUYỆN CẢM THỤ CỦA HỌC SINH THEO HỆ THỐNG VĂN NGHỆ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1/ Nội dung cụ thể:
Cảm thụ văn học là một quá trình lâu dài có nhiều cấp độ, nhằm tái tạo và sáng tạo mới hình tượng nghệ thuật dựa theo đặc điểm cá nhân và cảm xúc của từng học sinh. Để đạt được kết quả đó, quá trình cảm thụ của học sinh phải đảm bảo đi đúng hướng. Vì vậy quá trình cảm thụ vừa mang tính chủ quan, vừa phụ thuộc vào nội dung, ý nghĩa khách quan của tác phẩm, vừa phụ thuộc vào vốn sống, vốn hiểu biết văn học và đặc điểm nhân cách mỗi học sinh. Những tác phẩm có giá trị về nội dung và nghệ thuật phù hợp với đặc điểm lứa tuổi có tác dụng giáo dục tích cực, các em sẽ được phát triển những hiểu biết văn học, xã hội, con người và các kỹ năng nghe nói, đọc, viết, phát triển những phẩm chất nhân cách, năng lực tư duy và nhận thức thẩm mỹ từ đó năng lực cảm thụ văn học của các em sẽ phát triển một cách hoàn thiện đậm nét.
Đối với học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 5 nói riêng, năng lực cảm thụ văn học mới chỉ ở mức độ ban đầu, nghĩa là dần dần hình thành và phát triển. Để năng lực văn học của các em có thể hình thành và phát triển tốt nhất thì chúng ta cần có những biện pháp phù hợp nhằm bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho các em. Trên cơ sở khảo sát tìm hiểu nguyên nhân, nghiên cứu nội dung chương trình, mục đích yêu cầu và phương pháp chúng ta cần xây dựng hệ thống kiến thức phục vụ việc rèn luyện cảm thụ của học sinh theo hệ thống văn nghệ thuật của chương trình:
Thứ nhất: Trau dồi hứng thú cho học sinh khi tiếp xúc với thơ, văn :
Trên tinh thần đổi mới phương pháp dạy học học sinh sẽ là người chủ động, sáng tạo nắm bắt kiến thức để cảm thụ văn học tốt và học giỏi môn Tiếng Việt. Khi một học sinh chưa thích văn học, thiếu sự say mê cần thiết, nhất định em đó chưa thể xúc động thực sự với những gì đẹp đẽ được tác giả diễn tả trong bài văn, bài thơ ấy. Có hứng thú khi tiếp xúc với thơ, văn, các em sẽ vượt qua được những khó khăn trở ngại, cố gắng luyện tập . Muốn đạt được điều đó người thầy cần giúp học sinh thâm nhập vào tác phẩm bằng nhiều cách khác nhau.
* Giới thiệu tác giả, tác phẩm:
Để học sinh có hứng thú khi tiếp xúc với các bài thơ, văn tôi đã tìm đọc các tác phẩm đó, tìm hiểu về tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm.... để giới thiệu cho học sinh nhằm gây sự chú ý bước đầu cho các em. 
* Hướng dẫn chuẩn bị bài ở nhà: 
Để học sinh có ý thức chủ động và sáng tạo tìm hiểu nội dung nghệ thuật của mỗi bài tập đọc, tôi yêu cầu các em cần phải soạn bài kỹ ở nhà trước giờ học. Và để định hướng cho các em chuẩn bị bài đạt hiệu quả cao, tôi gợi ý những câu hỏi trong phần hướng dẫn về nhà cho các em. 
 * Sử dụng đồ dùng trực quan: 
 Trong phân môn tập đọc, đồ dùng trực quan thường được dùng để giới thiệu bài giảng nội dung bài nhằm lôi cuốn hấp dẫn học sinh vào bài giảng. Đồ dùng trực quan có thể là tranh ảnh, mô hình, vật thật, băng hình ... và đặc biệt chính giọng đọc của giáo viên cũng là một trực quan đặc biệt hữu hiệu. Giúp học sinh có thêm sự hứng khởi khi tiếp thu bài giảng
Thứ hai: Tích lũy vốn hiểu biết về thực tế cuộc sống và trang bị những kiến thức văn học cơ bản. 
* Tích lũy vốn hiểu biết về thực tế cuộc sống: 
Cảm thụ văn học là quá trình nhận thức có ảnh hưởng bởi "vốn sống" của mỗi người. Cái "vốn sống" ấy trước hết được tích lũy bằng những hiểu biết và cảm xúc của bản thân qua sự hoạt động và quan sát hằng ngày trong cuộc sống. Nó còn được tích lũy trong văn học thông qua việc đọc sách thường xuyên, Mỗi cuốn sách có biết bao điều bổ ích và lý thú. 
Để học sinh đọc sách có hiệu quả, đồng thời giúp học sinh học tốt các bài tập đọc, cần hướng dẫn cho các em chọn những quyển sách phù hợp với lứa tuổi, có ích cho việc học tập và tu dưỡng. 
Để tích lũy vốn hiểu biết về cuộc sống và văn học, sau mỗi bài tập đọc, giáo viên cần hướng dẫn các em cách chọn lọc, ghi chép để thu nhận, tích lũy những điều bổ ích. Các em tập cho mình có thói quen ghi " Sổ tay Tiếng Việt và Văn học" những từ ngữ hay, những hình ảnh đẹp, những điều cảm nhận được qua bài tập đọc. 
Hơn thế nữa, để củng cố, bổ sung "vốn sống" của học sinh, nên thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa văn học sau mỗi chủ điểm (tổ chức vào tiết sinh hoạt cuối tuần). 
* Trang bị những kiến thức văn học cơ bản. 
Nếu vốn sống là cơ sở của quá trình cảm thụ thì những kiến thức văn học cơ bản cũng có tầm quan trọng không kém. 
Những kiến thức văn học cơ bản là các khái niệm: Tác giả, tác phẩm, chi tiết, hình ảnh, đoạn văn, câu thơ, khổ thơ ... là các biện pháp tu từ, so sánh, ẩn dụ, nhân hóa ... là những kiến thức mà bất kỳ một người nào muốn cảm thụ tốt tác phẩm văn học đều phải biết. 
Muốn năng lực cảm thụ của học sinh hình thành và phát triển tốt thì công việc song song với bồi dưỡng vốn sống là trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản. Việc trang bị kiến thức cơ bản cho học sinh được tôi tiến hành thường xuyên ở từng tiết học. 
Thứ ba: Rèn kỹ năng đọc hiểu: 
Đọc hiểu có vai trò quyết định đến quá trình cảm thụ của học sinh. Kỹ năng đọc hiểu của học sinh được dần dần hình thành và rèn luyện, phát triển trong suốt quá trình ở tiểu học. Chính vì vậy mà việc đọc hiểu càng trở nên quan trọng hơn. Có đọc hiểu tốt thì mới cảm thụ tốt bài học. Nếu kỹ năng đọc hiểu yếu, khi đọc một bài văn, thơ các em sẽ chẳng biết nên bắt đầu như thế nào để tìm hiểu bài.
Để dạy đọc hiểu, cần hướng dẫn các em tìm hiểu nội dung, ý nghĩa của từng đoạn văn, khổ thơ hay cả bài rồi từ những hiểu biết đó các em đưa ra cách đọc phù hợp chứ không áp đặt các em phải có cách đọc ra sao. 
* Sử dụng hệ thống câu hỏi: 
Đây là biện pháp trung tâm trong việc rèn kỹ năng đọc hiểu. Biện pháp này được sử dụng xuyên suốt từ đầu đến cuối tiết học và có vai trò chủ đạo trong việc tìm hiểu bài, luyện đọc cho học sinh. Chính vì vậy mà yêu cầu đặt ra với hệ thống câu hỏi là phải bám sát nội dung, nghệ thuật và ý nghĩa. Tránh những câu hỏi rườm rà, thừa ý, hay những câu hỏi chỉ trả lời "có" hoặc "không". Hệ thống câu hỏi cần được thiết kế sao cho có tính lôgic chặt chẽ. 
* Sử dụng đồ dùng trực quan. 
Đồ dùng trực quan giúp học sinh say mê tiếp cận với văn thơ. Bên cạnh đó, đồ dùng trực quan còn có thể được dùng để giải nghĩa từ. 
Thứ tư: Rèn kỹ năng đọc diễn cảm. 
Trong quá trình cảm thụ, việc đọc diễn cảm cũng là một khâu rất quan trọng. Qua đọc diễn cảm, chúng ta sẽ biết được mức độ tiếp thu bài của học sinh. 
Từ việc hiểu tác phẩm, đọc đúng và lưu loát văn bản, các em sẽ có sáng tạo hợp lý trong cách đọc sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Nếu một bài đọc học sinh đọc rất lưu loát, đúng về ngắt nghỉ, nhấn giọng, lên giọng ... nhưng toàn bộ bài em đọc với giọng khô khan, thiếu tình cảm thì bài đọc đó coi như chưa đạt kết quả. Chính vì thế mà ngữ điệu đóng vai trò rất quan trọng trong đọc diễn cảm. Đọc diễn cảm là một kỹ năng phải rèn giũa công phu của giáo viên không chỉ ngày một ngày hai mà có được. Cần áp dụng rèn kỹ năng đọc diễn cảm thông qua các biện pháp:
- Đàm thoại, thảo luận: Tổ chức cho các em thảo luận nhóm để trao đổi, tìm giọng đọc của đoạn, bài sao cho phù hợp với tình huống trong văn bản. 
- Đọc mẫu: Giáo viên hoặc một em học sinh có chất giọng tốt đọc. 
- Luyện đọc nhóm (học sinh đọc cho nhau nghe theo nhóm đôi, ba, bốn). 
- Luyện đọc cá nhân: Đây là lúc kiểm tra kết quả của việc thực hiện các biện pháp nêu trên. Qua biện pháp này, giáo viên nắm được khả năng của từng học sinh và thực hiện uốn nắn cho mỗi cá nhân học sinh. 
Thứ năm: Rèn luyện kỹ năng cảm thụ văn học. 
Để từng bước rèn luyện năng lực cảm thụ văn học cho các em, giáo viên cần xây dựng một số dạng bài tập cho học sinh luyện tập. Cụ thể có các dạng bài tập sau: 
* Bài tập tìm hiểu tác dụng của cách dùng từ đặt câu sinh động. 
* Bài tập phát hiện những hình ảnh, những chi tiết có giá trị gợi tả.
* Bài tập tìm hiểu và vận dụng một số biện pháp tu từ gần gũi với học sinh. 
* Bài tập về bộc lộ cảm thụ văn học qua một đoạn viết ngắn. 
Thứ sáu: Kết hợp bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học qua các phân môn khác của môn Tiếng Việt. 
Nếu chỉ chú trọng áp dụng các biện pháp trên qua phân môn tập đọc để nhằm nâng cao năng lực cảm thụ văn học cho học sinh thì kết quả thu được sẽ không như mong muốn. Chính vì vậy việc rèn năng lực cảm thụ văn học cho học sinh còn phụ thuộc rất lớn vào các phân môn khác của môn Tiếng Việt. 
Ví dụ: Nắm vững kiến thức phân môn Luyện từ và câu, các em không chỉ nói mà còn có thể cảm nhận được nét đẹp của nội dung qua những hình thức diễn đạt sinh động và sáng tạo. Ngoài việc chú trọng truyền đạt kiến thức cơ bản trong chương trình Tiếng Việt cho học sinh, cần tổ chức các cuộc thi kể chuyện, thi đọc diễn cảm, đóng tiểu phẩm hay tập viết văn thơ qua các buổi "Hội vui học tốt", “hoa điểm mười”,… Hình thức này cuốn hút hầu hết các em tham gia và đã đạt được kết quả nhất định. 
2/ Định hướng rèn luyện năng lực cảm thụ văn học cho học sinh lớp 5
1. Muốn bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh đạt hiệu quả cao, trước hết người giáo viên phải bồi dưỡng và rèn luyện cho mình năng lực cảm thụ văn học, đồng thời phải biết dẫn dắt, hướng dẫn các em tự cảm thụ các tác phẩm văn học. 
2. Để học sinh có được nhận thức đúng, tình cảm đẹp đến với mỗi bài tập đọc, mỗi tác phẩm một cách say mê, người giáo viên cần trau dồi hứng thú cho học sinh khi tiếp xúc với thơ văn bằng nhiều biện pháp linh hoạt phù hợp. 
3. Người giáo viên cần cho học sinh rèn luyện liên tục, có hệ thống các bài tập cảm thụ văn học sau mỗi giờ tập đọc, mỗi chủ điểm. 
4. Để hỗ trợ cho vấn đề cảm thụ văn học qua phân môn tập đọc đạt kết quả cao, người giáo viên cần chú trọng truyền đạt đầy đủ các kiến thức cơ bản về Tiếng Việt cho học sinh thông qua các phân môn khác của môn Tiếng Việt. 
C -  KẾT LUẬN:
1) Những kết luận được rút ra :
Qua kết nghiên cứu về năng lực cảm thụ văn học của học sinh lớp 5, tôi nhận thấy đây là một trong những nội dung trọng điểm của việc dạy học Tiếng Việt ở tiểu học, nó có vai trò hết sức quan trọng, giáo viên cần quan tâm và đầu tư nhiều hơn nữa để giúp cho học sinh phát huy tốt những nhân tố tư duy và tính sáng tạo trong bản thân các em, giúp các em hình thành và phát triển khả năng cảm thụ văn học, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong dạy học Tiếng Việt ở tiểu học. Thực tế điều tra ở trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, tôi đã nắm bắt được thực tế về việc học tập đọc của học sinh, xác định được những lý do và nguyên nhân của nó từ đó đưa ra một vài ý kiến cá nhân về cách khắc phục. Khi bước chân vào ngưỡng cửa bậc tiểu học các em đã có một ít vốn liếng của Tiếng Việt, các em bắt đầu học chữ, học viết và tập phát âm đúng, chuẩn Tiếng Việt. Song rất hay quên vì những biểu trưng thị giác, âm thanh chưa phong phú và vững chắc. Biểu trưng về chữ viết chưa được xác lập rõ ràng và bền vững. Chính vì vậy đến cuối cấp, học sinh vẫn còn “thực tế” nhiều, bởi lẽ đó giáo viên nên vận dụng những biện pháp và phương pháp thích hợp, phù hợp với học sinh mình để nâng cao hiệu quả khả năng cảm thụ cho học sinh. Mặt khác giáo viên cần được trang bị đầy đủ về các kiến thức về ngôn ngữ học, cố gắng tìm tòi nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến phương pháp dạy học Tiếng Việt, để từng bước nâng cao tay nghề của mình.
2) Những ý kiến đề xuất :
2.1/ Đối với giáo viên:
Để nâng cao năng lực cảm thụ văn học cho học sinh giáo viên cần lưu ý:
- Coi trọng tiết tập đọc ở nhiều phương diện không chỉ ở kỹ năng đọc mà còn giáo dục giá trị nghệ thuật, giá trị nội dung và ý nghĩa giáo dục của tác phẩm cho học sinh.
· Cần làm nổi bật các biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hóa hay ẩn dụ trong bài để diễn đạt hết hàm ý của tác giả muốn gửi gắm. Vì lứa tuổi tiểu học còn hồn nhiên trong sáng. Những ý nghĩ, hành động của các em chỉ biểu thị trên phương diện trực quan sinh động nên khi tiếp cận với những hình ảnh so sánh trừu tượng hay những hàm ý sâu xa qua nhân hóa, ẩn dụ thì các em rất khó khai thác hết ý nghĩa của tác giả muốn nói trong nội dung.
· So với các phân môn của Tiếng Việt thì việc nâng cao năng lực cảm thụ văn học cho học sinh thường tập trung nhiều ở phân môn tập đọc, do đó giáo viên cần phân tích rõ ràng, dành một thời gian nhất định để giải thích cùng với quá trình tự tìm tòi suy nghĩ của học sinh thì hiệu quả tiết học mới cao, mới đạt yêu cầu.
Tóm lại, trong dạy học Tiếng việt nhằm nâng cao năng lực cảm thụ văn học cho học sinh, người giáo viên nên vận dụng những biện pháp và phương pháp thích hợp, phù hợp với học sinh mình để nâng cao hiệu quả tiết tập đọc cho học sinh. Giáo viên cần được trang bị đầy đủ về các kiến thức, những hiểu biết cơ bản trong các tác phẩm ở tiểu học, có như vậy mới diễn đạt dễ dàng.
2.2/ Đối với nhà trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh:
1. Nhà trường cần mua thêm nhiều sách, báo tham khảo liên quan đến dạy tập đọc cho giáo viên hơn nữa. 
2. Thư viện nhà trường cần có tủ sách thiếu nhi và phòng đọc riêng cho học sinh trong giờ nghỉ giải lao. 
3. Nhà trường và các tổ chức Đoàn, Đội cần tổ chức nhiều hơn nữa các buổi tọa đàm, hội vui học tốt, những cuộc thi ... phù hợp với từng chủ đề hoạt động trong năm học để học sinh có thêm điều kiện giao lưu và rèn năng lực cảm thụ văn học đồng thời hỗ trợ tốt cho các giờ học trên lớp. 
Nội dung của đề tài này xin được dừng lại, vì thời gian nghiên cứu có hạn nên nội dung nghiên cứu chưa được sâu sắc. Em mong rằng về sau sẽ có nhiều đề tài nghiên cứu lĩnh vực này sâu rộng hơn.
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